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Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian phát đề).

Họ và tên học sinh: ……………………………………… Số báo danh – Mã số HS: …………………

Câu 1: Chọn đáp án sai?


A. Sai số hệ thống thường xuất phát từ dụng cụ đo, ngoài ra sai số hệ thống còn xuất phát từ độ chia nhỏ nhất của dụng cụ đo.

B. Sai số ngẫu nhiên là sai số xuất phát từ sai sót, phản xạ của người làm thí nghiệm hoặc từ những yếu tố ngẫu nhiên bên ngoài, thường có nguyên nhân không rõ ràng và dẫn đến sự phân tán của các kết quả đo xung quanh một giá trị trung bình.

C. Sai số ngẫu nhiên có thể khắc phục bằng cách thường xuyên hiệu chỉnh dụng cụ đo và sử dụng các thiết bị đo có độ chính xác cao.

D. Sai số hệ thống là sai số có tính qui luật và được lặp lại ở tất cả các lần đo làm cho giá trị đo tăng hoặc giảm một lượng nhất định só với giá trị thực.
Câu 2: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng?

(1) Chuyển động có tính tương đối.
(2) Hệ quy chiếu đứng yên là hệ quy chiếu gắn với vật làm gốc được quy ước là đứng yên.
(3) Độ lớn của vận tốc tuyệt đối luôn lớn hơn tổng độ lớn của vận tốc tương đối và vận tốc kéo theo.

(4) Độ lớn của vận tốc tuyệt đối luôn nhỏ hơn độ lớn của vận tốc tương đối.
(5) Hình dạng quỹ đạo chuyển động của vật cũng có tính chất tương đối phụ thuộc vào hệ quy chiếu của người quan sát.

A. (2), (4), (5). 
B. (2), (3), (5).
C. (1), (3), (5). 
D. (1), (2), (5). 

Câu 3: Hai lực cân bằng có đặc điểm

A. tác dụng vào cùng một vật, cùng phương, cùng chiều, cùng độ lớn.

B. tác dụng vào hai vật, cùng phương, cùng chiều, cùng độ lớn.

C. tác dụng vào hai vật, cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn.

D. tác dụng vào cùng một vật, cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn.
Câu 4: Khẳng định nào sau đây là đúng

A. Chuyển động thẳng nhanh dần có vectơ gia tốc ngược chiều với vec tơ vận tốc.

B. Chuyển động thẳng nhanh dần đều có gia tốc mang giá trị dương.

C. Chuyển động thẳng chậm dần đều có gia tốc mang giá trị âm.

D. Chuyển động thẳng nhanh dần có vectơ gia tốc cùng chiều với vec tơ vận tốc.
Câu 5: Chọn đáp án đúng

A. Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động có gia tốc a≠0 và bằng hằng số, vận tốc giảm đều theo thời gian, 
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cùng chiều

B. Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động có gia tốc a≠0 và không bằng hằng số, vận tốc giảm đều theo thời gian, 
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cùng chiều.

C. Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động có gia tốc a≠0 và bằng hằng số, vận tốc tăng đều theo thời gian, 
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ngược chiều.

D. Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động có gia tốc a≠0 và bằng hằng số, vận tốc giảm đều theo thời gian, 
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ngược chiều.
Câu 6: Những yếu tố ảnh hưởng đến tầm xa của một vật được ném ngang

A. Độ cao tại vị trí ném. 

B. Tốc độ ban đầu.

C. Góc ném ban đầu. 

D. Cả độ cao và tốc độ ban đầu.
Câu 7: Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là

A. lực.
B. khối lượng. 
C. vận tốc. 
D. trọng lượng. 

Câu 8: Vật A có khối lượng gấp hai lần vật B. Ném hai vật theo phương ngang với cùng tốc độ đầu ở cùng một vị trí. Nếu bỏ qua mọi lực cản thì


A. vị trí chạm đất của vật B xa hơn vị trí chạm đất của vật A.          

B. vật A và vật B rơi cùng vị trí. 


C. vị trí chạm đất của vật A xa hơn vị trí chạm đất của vật B.          

D. chưa đủ dữ kiện để đưa ra kết luận về vị trí của hai vật.
Câu 9: Một vận động viên đã chạy 1,2km trong thời gian là 15 phút 20s. Tốc độ trung bình của vận động viên đó là

A. 13 m/s. 
B. 0,71 m/s.
C. 1,3 m/s. 
D. 7,1 m/s. 

Câu 10: Một ô tô khách đang chuyển động thẳng, bỗng nhiên ô tô rẽ quặt sang phải. Người ngồi trong xe bị xô về phía nào?

A. Bên phải. 
B. Bên trái. 
C. Chúi đầu về phía trước. 
D. Ngả người về phía sau.
Câu 11: Khi ném một vật theo phương ngang (bỏ qua sức cản của không khí), thời gian chuyển động của vật phụ thuộc vào


A. Độ cao từ chỗ ném đến mặt đất.
B. Vận tốc ném.


C. Thời điểm ném.

D. Khối lượng của vật.

Câu 12: Gia tốc là

A. đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên của vận tốc theo thời gian.

B. đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên nhanh chậm của tốc độ theo thời gian.

C. đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên về hướng của vận tốc.

D. đại lượng đặc trưng cho độ nhanh chậm của chuyển động.
Câu 13: Chọn đáp án đúng nhất. Phương pháp nghiên cứu của Vật lí gồm

A. cả phương pháp thực nghiệm và phương pháp lí thuyết. Hai phương pháp hỗ trợ cho nhau, trong đó phương pháp thực nghiệm có tính quyết định.

B. phương pháp thực nghiệm.

C. cả phương pháp thực nghiệm và phương pháp lí thuyết. Hai phương pháp hỗ trợ cho nhau, trong đó phương pháp lí thuyết có tính quyết định.

D. phương pháp lí thuyết.
Câu 14: Quan sát đồ thị (v – t) trong Hình 7.1 của một vật đang chuyển động thẳng và cho biết quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian nào là lớn nhất?

A. Trong khoảng thời gian từ 1s đến 2s. 

B. Trong khoảng thời gian từ 2s đến 3s. 


C. Trong khoảng thời gian từ 0 đến 1s. 


D. Trong khoảng thời gian từ 3s đến 4s.
Câu 15: Gọi v0 là vận tốc ban đầu của chuyển động. Công thức liên hệ giữa vận tốc v, gia tốc a và quãng đường s vật đi được trong chuyển động thẳng biến đổi đều là 

A. v2 − v02 = 2as
B. 
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C. v2 + v02 = 2as
D. 
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Câu 16: Chọn đáp án sai

A. tốc độ của vật là đại lượng đặc trưng cho tính chất nhanh chậm của chuyển động.

B. tốc độ trung bình của vật có công thức νtb=s/Δt

C. tốc độ trung bình của vật có công thức νtb=d/Δt

D. đơn vị của tốc độ trong hệ SI là m/s
Câu 17: Biểu thức nào sau đây là biểu thức tính độ dịch chuyển tổng hợp nếu gọi (1) là vật chuyển động, (2) là hệ quy chiếu chuyển động, (3) là hệ quy chiếu đứng yên.

A. 
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Câu 18: Hai tàu hoả cùng chạy trên một đoạn đường sắt thẳng. Tàu A chạy với tốc độ 60 km/h, tàu B chạy với tốc độ 80 km/h. Vận tốc tương đối của tàu A đối với tàu B khi hai tàu chạy ngược chiều nhau là

A. 80km/h 
B. 140km/h 
C. 60km/h
D. 20km/h 

Câu 19: Đo chiều dài của một vật hình trụ bằng thước kẹp có du xích thu được các kết quả sau 4 lần đo như sau: 3,29 cm; 3,28 cm; 3,28 cm; 3,31 cm. Giá trị đo trung bình của vật bằng


A. 3,28 cm 
B. 3,30 cm 
C. 3,29 cm 
D. 3,31 cm

Câu 20: Chọn đáp án sai

A. độ dịch chuyển được xác định bằng độ biến thiên tọa độ của vật d = x2−x1 = Δx

B. độ dịch chuyển là một đại lượng vectơ có gốc tại vị trí ban đầu, hướng từ vị trí đầu đến vị trí cuối, độ lớn bằng khoảng cách giữa vị trí đầu và vị trí cuối.

C. độ dịch chuyển là đại lượng có thể nhận giá trị dương, âm hoặc bằng không.

D. độ dịch chuyển là khoảng cách giữa vị trí lúc đầu và vị trí lúc sau của vật.

Câu 21: Khi sử dụng các thiết bị điện trong phòng thí nghiệm Vật Lí chúng ta cần lưu ý điều gì?

A. Quan sát các kí hiệu rồi khởi động hệ thống để tiến hành thí nghiệm.

B. Không cần sử dụng đúng chức năng của thiết bị.

C. Cần quan sát kĩ các kí hiệu và nhãn thông số trên thiết bị để sử dụng đúng chức năng, đúng yêu cầu kĩ thuật.

D. Khởi động hệ thống và tiến hành thí nghiệm.
Câu 22: Chọn đáp án đúng. Thứ nguyên của khối lượng riêng là

A. M.L −2.

B. M.L −3. 


C. M.L 3. 

D. M.L

Câu 23: Đối tượng nghiên cứu của Vật lí gồm


A. vật chất và năng lượng.
B. năng lượng.


C. các dạng vận động của vật chất và năng lượng.
D. vật chất. 

Câu 24: Dưới tác dụng của một lực vật đang thu gia tốc; nếu lực tác dụng lên vật giảm đi thì độ lớn gia tốc sẽ 


A. tăng lên. 
B. bằng 0. 
C. giảm đi. 
D. không đổi. 

Câu 25: Chọn phát biểu sai

A. Gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn không đổi.


B. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, quãng đường đi được trong những khoảng thời gian bằng nhau thì bằng nhau.


C. Vận tốc tức thời của chuyển động thắng biến đổi đều có độ lớn tăng hoặc giảm đều theo thời gian.


D. Vectơ gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có thể cùng chiều hoặc ngược chiều với vectơ vận tốc.

Câu 26: Một chiếc xe buýt trên sông (thuyền) đang chuyển động trên sông Sài Gòn. Xét một khoảng thời gian nào đó, thuyền đang chuyển động thẳng đều và giả sử rằng trên phương nằm ngang thuyền chỉ chịu tác dụng bởi lực đẩy của động cơ và lực cản của nước. Nhận xét nào sau đây là đúng?


A. Lực đẩy của động cơ và lực cản của nước có độ lớn bằng nhau.

B. Lực đẩy của động cơ và lực cản của nước là hai lực trực đối.

C. Lực đẩy của động cơ và lực cản của nước có độ lớn không bằng nhau. 


D. Lực đẩy của động cơ và lực cản của nước có cùng phương và cùng chiều. 

Câu 27: Quỹ đạo của vật ném ngang trong hệ tọa độ Oxy là 

A. một nhánh của đường Parabol. 
B. là đường thẳng vuông góc với trục Ox.

C. là đường thẳng vuông góc với trục Oy. 
D. đường thẳng đi qua gốc tọa độ.
Câu 28: Biển báo trên có ý nghĩa gì?

A. Chất phóng xạ.



B. Điện cao áp nguy hiểm đến tính mạng.

C. Cảnh báo nguy cơ chất độc.
   

D. Chất dễ cháy, chất tự phản ứng, chất tự cháy, chất tự phát nhiệt.
Câu 29: Một đoàn tàu đang chuyển động với vận tốc 72km/h thì vào ga Huế và hãm phanh chuyển động chậm dần đều, sau 10 giây còn lại 54km/h. Quãng đường đoàn tàu đi được cho đến lúc dừng lại là


A. 100m
B. 200m
C. 400m
D. 300m

Câu 30: Một chiếc thuyền chuyển động ngược dòng nước với vận tốc 7,5m/s so với mặt nước. Nước chảy với vận tốc 4m/s so với bờ. Vận tốc của thuyền so với bờ là

A. 23 km/h 
B. 3,5 m/s
C. 23 m/s 
D. 31 km/h 

Câu 31: Một chuyển động thẳng có phương trình vận tốc theo thời gian là v = 5 – 4t (m/s), trong đó t tính bằng giây (s). Nhận định đúng là


A. Xe chuyển động thẳng đều.
B. Xe chuyển động thẳng nhanh dần đều.


C. Vận tốc ban đầu của xe là 4 m/s.
D. Xe chuyển động thẳng chậm dần đều.

Câu 32: Một xe ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc đầu 5m/s. Trong giây thứ tư kể từ lúc bắt đầu chuyển động nhanh dần, xe đi được 12m. Quãng đường đi được sau 10s là


A. 140m
B. 130m 
C. 120m
D. 150m

Câu 33: Một vật được ném ngang ở độ cao h so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 9,8 m/s2. Sau 4s vật chạm đất. Độ cao h bằng


A. 19,6 m.
B. 78,4 m.
C. 156,8 m.
D. 39,2 m.

Câu 34: Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 3kg làm vận tốc của nó tăng dần từ 2,0m/s đến 8,0m/s trong 3,0s. Lực tác dụng vào vật bằng 


A. 45N.
B. 4,5N. 
C. 0,6N. 
D. 6N. 

Câu 35: Một viên bi được ném theo phương ngang với vận tốc 2 m/s từ độ cao 3 m so với mặt đất. Lấy g = 9,8 m/s2. Tầm ném xa của viên bi là


A. 1,56 m.
B. 3,13 m.
C. 1,10 m.
D. 0,78 m.

Câu 36: Vật khối lượng 20 kg chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ, sau 10 s đi được quãng đường 125 m. Độ lớn hợp lực tác dụng lên vật là 


A. 25N 
B. 100N 
C. 250N 
D. 50N. 

Câu 37: Một ôtô đang chạy trên đường cao tốc với vận tốc không đổi 72km/h thì người lái xe thấy chướng ngại vật và bắt đầu hãm phanh cho ôtô chạy chậm dần đều. Sau khi chạy được 50m thì vận tốc ôtô còn là 36km/h. Gia tốc của ôtô là


A. 3,0 m/s2
B. – 3,6m/s2
C. 3,6 m/s2
D. – 3,0 m/s2
Câu 38: Một quả bóng có khối lượng 500g đang nằm trên mặt đất thì bị đá bằng một lực 200N. Gia tốc mà quả bóng thu được có độ lớn bằng 


A. 400 m/s2 
B. 0,4 m/s2 
C. 100 m/s2 
D. 1 m/s2 

Câu 39: Một canô chạy thẳng đều xuôi dòng từ A đến B cách nhau 36 km mất khoảng thời gian 1,5h. Vận tốc của dòng chảy là 6 km/h. Vận tốc của canô đối với dòng chảy là


A. 24 km/h 
B. 30 km/h
C. 18 km/h 
D. 36 km/h 

Câu 40: Lực F1 tác dụng lên vật trong khoảng thời gian 2s làm vận tốc vât thay đổi từ 5m/s đến 7m/s. Lực F2 tác dụng lên vật trong khoảng thời gian 6s làm vận tốc thay đổi từ 1m/s đến 4m/s. Tỉ số 
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2

F

F

 bằng 


A. 1
B. 2. 
C. 0,5. 
D. 1,5. 

HẾT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ _ HỌC KỲ I

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
NĂM HỌC 2022 – 2023

TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN 
Môn: VẬT LÝ – Khối 10



Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian phát đề).












Họ và tên học sinh: ……………………………………… Số báo danh – Mã số HS: …………………

Câu 1: Chọn đáp án sai?


A. Sai số ngẫu nhiên có thể khắc phục bằng cách thường xuyên hiệu chỉnh dụng cụ đo và sử dụng các thiết bị đo có độ chính xác cao.


B. Sai số hệ thống thường xuất phát từ dụng cụ đo, ngoài ra sai số hệ thống còn xuất phát từ độ chia nhỏ nhất của dụng cụ đo.


C. Sai số hệ thống là sai số có tính qui luật và được lặp lại ở tất cả các lần đo làm cho giá trị đo tăng hoặc giảm một lượng nhất định só với giá trị thực.


D. Sai số ngẫu nhiên là sai số xuất phát từ sai sót, phản xạ của người làm thí nghiệm hoặc từ những yếu tố ngẫu nhiên bên ngoài, thường có nguyên nhân không rõ ràng và dẫn đến sự phân tán của các kết quả đo xung quanh một giá trị trung bình.

Câu 2: Quan sát đồ thị (v – t) trong Hình 7.1 của một vật đang chuyển động thẳng và cho biết quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian nào là lớn nhất?


A. Trong khoảng thời gian từ 1 s đến 2 s. 


B. Trong khoảng thời gian từ 3 s đến 4 s.


C. Trong khoảng thời gian từ 0 đến 1 s. 


D. Trong khoảng thời gian từ 2 s đến 3s. 

Câu 3: Đo chiều dài của một vật hình trụ bằng thước kẹp có du xích thu được các kết quả sau 4 lần đo như sau: 3,29 cm; 3,28 cm; 3,28 cm; 3,31 cm. Giá trị đo trung bình của vật bằng


A. 3,31 cm
B. 3,28 cm 
C. 3,30 cm 
D. 3,29 cm 

Câu 4: Biển báo trên có ý nghĩa gì?


A. Điện cao áp nguy hiểm đến tính mạng.
 
B. Chất dễ cháy, chất tự phản ứng, chất tự cháy, chất tự phát nhiệt.


C. Chất phóng xạ.


D. Cảnh báo nguy cơ chất độc.

Câu 5: Hai tàu hoả cùng chạy trên một đoạn đường sắt thẳng. Tàu A chạy với tốc độ 60 km/h, tàu B chạy với tốc độ 80 km/h. Vận tốc tương đối của tàu A đối với tàu B khi hai tàu chạy ngược chiều nhau là


A. 140km/h 
B. 60km/h
C. 80km/h 
D. 20km/h 

Câu 6: Chọn đáp án đúng

A. Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động có gia tốc a≠0 và bằng hằng số, vận tốc giảm đều theo thời gian, 
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 và 
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cùng chiều


B. Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động có gia tốc a≠0 và không bằng hằng số, vận tốc giảm đều theo thời gian, 
[image: image18.wmf]a
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 và 
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cùng chiều.


C. Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động có gia tốc a≠0 và bằng hằng số, vận tốc giảm đều theo thời gian, 
[image: image20.wmf]a

r

 và 
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ngược chiều.


D. Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động có gia tốc a≠0 và bằng hằng số, vận tốc tăng đều theo thời gian, 
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 và 
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ngược chiều.

Câu 7: Dưới tác dụng của một lực vật đang thu gia tốc; nếu lực tác dụng lên vật giảm đi thì độ lớn gia tốc sẽ 


A. tăng lên. 
B. giảm đi. 
C. không đổi. 
D. bằng 0. 

Câu 8: Chọn đáp án đúng. Thứ nguyên của khối lượng riêng là


A. M.L−3. 
B. M.L
C. M.L 3. 
D. M.L −2.

Câu 9: Chọn đáp án sai

A. tốc độ trung bình của vật có công thức νtb=s/Δt


B. tốc độ trung bình của vật có công thức νtb=d/Δt


C. tốc độ của vật là đại lượng đặc trưng cho tính chất nhanh chậm của chuyển động.


D. đơn vị của tốc độ trong hệ SI là m/s

Câu 10: Một vận động viên đã chạy 1,2km trong thời gian là 15 phút 20s. Tốc độ trung bình của vận động viên đó là


A. 0,71 m/s.
B. 13 m/s. 
C. 7,1 m/s. 
D. 1,3 m/s. 

Câu 11: Khi ném một vật theo phương ngang (bỏ qua sức cản của không khí), thời gian chuyển động của vật phụ thuộc vào


A. Khối lượng của vật.

B. Vận tốc ném.


C. Thời điểm ném.

D. Độ cao từ chỗ ném đến mặt đất.

Câu 12: Gia tốc là


A. đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên về hướng của vận tốc.


B. đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên của vận tốc theo thời gian.


C. đại lượng đặc trưng cho độ nhanh chậm của chuyển động.


D. đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên nhanh chậm của tốc độ theo thời gian.

Câu 13: Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là


A. khối lượng. 
B. vận tốc. 
C. lực.
D. trọng lượng. 

Câu 14: Hai lực cân bằng có đặc điểm


A. tác dụng vào hai vật, cùng phương, cùng chiều, cùng độ lớn.


B. tác dụng vào cùng một vật, cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn.


C. tác dụng vào cùng một vật, cùng phương, cùng chiều, cùng độ lớn.


D. tác dụng vào hai vật, cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn.

Câu 15: Gọi v0 là vận tốc ban đầu của chuyển động. Công thức liên hệ giữa vận tốc v, gia tốc a và quãng đường s vật đi được trong chuyển động thẳng biến đổi đều là 

A. 
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C. v2 + v02 = 2as

D. v2 − v02 = 2as
Câu 16: Chọn đáp án sai

A. độ dịch chuyển là đại lượng có thể nhận giá trị dương, âm hoặc bằng không.


B. độ dịch chuyển là khoảng cách giữa vị trí lúc đầu và vị trí lúc sau của vật.


C. độ dịch chuyển được xác định bằng độ biến thiên tọa độ của vật d = x2−x1 = Δx


D. độ dịch chuyển là một đại lượng vectơ có gốc tại vị trí ban đầu, hướng từ vị trí đầu đến vị trí cuối, độ lớn bằng khoảng cách giữa vị trí đầu và vị trí cuối.

Câu 17: Chọn phát biểu sai

A. Vận tốc tức thời của chuyển động thắng biến đổi đều có độ lớn tăng hoặc giảm đều theo thời gian.


B. Vectơ gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có thể cùng chiều hoặc ngược chiều với vectơ vận tốc.


C. Gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn không đổi.


D. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, quãng đường đi được trong những khoảng thời gian bằng nhau thì bằng nhau.

Câu 18: Khẳng định nào sau đây là đúng

A. Chuyển động thẳng nhanh dần có vectơ gia tốc cùng chiều với vec tơ vận tốc.

B. Chuyển động thẳng chậm dần đều có gia tốc mang giá trị âm.

C. Chuyển động thẳng nhanh dần có vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc.

D. Chuyển động thẳng nhanh dần đều có gia tốc mang giá trị dương.
Câu 19: Những yếu tố ảnh hưởng đến tầm xa của một vật được ném ngang


A. Độ cao tại vị trí ném. 

B. Góc ném ban đầu. 


C. Tốc độ ban đầu.

D. Cả độ cao và tốc độ ban đầu.

Câu 20: Quỹ đạo của vật ném ngang trong hệ tọa độ Oxy là 


A. là đường thẳng vuông góc với trục Ox.



B. một nhánh của đường parabol. 


C. đường thẳng đi qua gốc tọa độ.



D. là đường thẳng vuông góc với trục Oy. 

Câu 21: Chọn đáp án đúng nhất. Phương pháp nghiên cứu của Vật lí gồm


A. cả phương pháp thực nghiệm và phương pháp lí thuyết. Hai phương pháp hỗ trợ cho nhau, trong đó phương pháp lí thuyết có tính quyết định.


B. phương pháp thực nghiệm.


C. cả phương pháp thực nghiệm và phương pháp lí thuyết. Hai phương pháp hỗ trợ cho nhau, trong đó phương pháp thực nghiệm có tính quyết định.


D. phương pháp lí thuyết.

Câu 22: Một ô tô khách đang chuyển động thẳng, bỗng nhiên ô tô rẽ quặt sang phải. Người ngồi trong xe bị xô về phía nào?


A. Bên trái. 

B. Bên phải. 


C. Chúi đầu về phía trước. 
D. Ngả người về phía sau.

Câu 23: Vật A có khối lượng gấp hai lần vật B. Ném hai vật theo phương ngang với cùng tốc độ đầu ở cùng một vị trí. Nếu bỏ qua mọi lực cản thì

A. vị trí chạm đất của vật B xa hơn vị trí chạm đất của vật A.      

B. chưa đủ dữ kiện để đưa ra kết luận về vị trí của hai vật.


C. vị trí chạm đất của vật A xa hơn vị trí chạm đất của vật B.      

D. vật A và vật B rơi cùng vị trí. 

Câu 24: Khi sử dụng các thiết bị điện trong phòng thí nghiệm Vật Lí chúng ta cần lưu ý điều gì?


A. Quan sát các kí hiệu rồi khởi động hệ thống để tiến hành thí nghiệm.


B. Cần quan sát kĩ các kí hiệu và nhãn thông số trên thiết bị để sử dụng đúng chức năng, đúng yêu cầu kĩ thuật.


C. Khởi động hệ thống và tiến hành thí nghiệm.


D. Không cần sử dụng đúng chức năng của thiết bị.

Câu 25: Một chiếc xe buýt trên sông (thuyền) đang chuyển động trên sông Sài Gòn. Xét một khoảng thời gian nào đó, thuyền đang chuyển động thẳng đều và giả sử rằng trên phương nằm ngang thuyền chỉ chịu tác dụng bởi lực đẩy của động cơ và lực cản của nước. Nhận xét nào sau đây là đúng?


A. Lực đẩy của động cơ và lực cản của nước có cùng phương và cùng chiều. 


B. Lực đẩy của động cơ và lực cản của nước có độ lớn bằng nhau.


C. Lực đẩy của động cơ và lực cản của nước có độ lớn không bằng nhau. 


D. Lực đẩy của động cơ và lực cản của nước là hai lực trực đối.

Câu 26: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng?

(1) Chuyển động có tính tương đối.

(2) Hệ quy chiếu đứng yên là hệ quy chiếu gắn với vật làm gốc được quy ước là đứng yên.

(3) Độ lớn của vận tốc tuyệt đối luôn lớn hơn tổng độ lớn của vận tốc tương đối và vận tốc kéo theo.

(4) Độ lớn của vận tốc tuyệt đối luôn nhỏ hơn độ lớn của vận tốc tương đối.

(5) Hình dạng quỹ đạo chuyển động của vật cũng có tính chất tương đối phụ thuộc vào hệ quy chiếu của người quan sát.


A. (1), (2), (5). 
B. (1), (3), (5). 
C. (2), (3), (5).
D. (2), (4), (5). 

Câu 27: Biểu thức nào sau đây là biểu thức tính độ dịch chuyển tổng hợp nếu gọi (1) là vật chuyển động, (2) là hệ quy chiếu chuyển động, (3) là hệ quy chiếu đứng yên.


A. 
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Câu 28: Đối tượng nghiên cứu của Vật lí gồm


A. các dạng vận động của vật chất và năng lượng.


B. vật chất và năng lượng.


C. năng lượng.



D. vật chất. 

Câu 29: Một chiếc thuyền chuyển động ngược dòng với vận tốc 7,5m/s so với mặt nước. Nước chảy với vận tốc 4m/s so với bờ. Vận tốc của thuyền so với bờ là


A. 3,5 m/s
B. 23 km/h 
C. 23 m/s 
D. 31 km/h 

Câu 30: Một ôtô đang chạy trên đường cao tốc với vận tốc không đổi 72km/h thì người lái xe thấy chướng ngại vật và bắt đầu hãm phanh cho ôtô chạy chậm dần đều. Sau khi chạy được 50m thì vận tốc ôtô còn là 36km/h. Gia tốc của ôtô là


A. 3,6 m/s2
B. – 3,6m/s2
C. 3,0 m/s2
D. – 3,0 m/s2
Câu 31: Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 3kg làm vận tốc của nó tăng dần từ 2,0m/s đến 8,0m/s trong 3,0s. Lực tác dụng vào vật bằng 


A. 45N.
B. 4,5N. 
C. 6N. 
D. 0,6N. 

Câu 32: Một quả bóng có khối lượng 0,5kg đang nằm trên mặt đất thì bị đá bằng một lực 200N. Gia tốc mà quả bóng thu được có độ lớn bằng 


A. 1 m/s2 
B. 0,4 m/s2 
C. 400 m/s2 
D. 100 m/s2 

Câu 33: Một chuyển động thẳng có phương trình vận tốc theo thời gian là v = 5 – 4t (m/s), trong đó t tính bằng giây (s). Nhận định đúng là


A. Vận tốc ban đầu của xe là 4 m/s.
B. Xe chuyển động thẳng đều.


C. Xe chuyển động thẳng nhanh dần đều.
D. Xe chuyển động thẳng chậm dần đều.

Câu 34: Lực F1 tác dụng lên vật trong khoảng thời gian 2s làm vận tốc vât thay đổi từ 5m/s đến 7m/s. Lực F2 tác dụng lên vật trong khoảng thời gian 6s làm vận tốc thay đổi từ 1m/s đến 4m/s. Tỉ số 
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2

F

F

 bằng 


A. 0,5. 
B. 1
C. 1,5. 
D. 2. 

Câu 35: Một vật được ném ngang ở độ cao h so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 9,8 m/s2. Sau 4s vật chạm đất. Độ cao h bằng


A. 78,4 m.
B. 39,2 m.
C. 19,6 m.
D. 156,8 m.

Câu 36: Vật khối lượng 20 kg chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ, sau 10 s đi được quãng đường 125 m. Độ lớn hợp lực tác dụng lên vật là 


A. 25N 
B. 50N. 
C. 250N 
D. 100N 

Câu 37: Một đoàn tàu đang chuyển động với vận tốc 72km/h thì vào ga Huế và hãm phanh chuyển động chậm dần đều, sau 10 giây còn lại 54km/h. Quãng đường đoàn tàu đi được cho đến lúc dừng lại là


A. 200m
B. 300m
C. 100m
D. 400m

Câu 38: Một viên bi được ném theo phương ngang với vận tốc 2m/s từ độ cao 3m so với mặt đất. Lấy g = 9,8 m/s2. Tầm ném xa của viên bi là


A. 0,78 m.
B. 3,13 m.
C. 1,10 m.
D. 1,56 m.

Câu 39: Một xe ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc đầu 5m/s. Trong giây thứ tư kể từ lúc bắt đầu chuyển động nhanh dần, xe đi được 12m. Quãng đường đi được sau 10s là


A. 130m 
B. 120m
C. 140m
D. 150m

Câu 40: Một canô chạy thẳng đều xuôi dòng từ A đến B cách nhau 36 km mất khoảng thời gian 1,5h. Vận tốc của dòng chảy là 6 km/h. Vận tốc của canô đối với dòng chảy là


A. 30 km/h
B. 18 km/h 
C. 36 km/h 
D. 24 km/h 
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Câu 1: Gọi v0 là vận tốc ban đầu của chuyển động. Công thức liên hệ giữa vận tốc v, gia tốc a và quãng đường s vật đi được trong chuyển động thẳng biến đổi đều là 

A. 
[image: image31.wmf]0
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B. v2 − v02 = 2as
C. 
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+=

 
D. v2 + v02 = 2as
Câu 2: Đối tượng nghiên cứu của Vật lí gồm


A. các dạng vận động của vật chất và năng lượng.
B. vật chất. 


C. vật chất và năng lượng.
D. năng lượng.

Câu 3: Dưới tác dụng của một lực vật đang thu gia tốc; nếu lực tác dụng lên vật giảm đi thì độ lớn gia tốc sẽ 


A. giảm đi. 
B. tăng lên. 
C. không đổi. 
D. bằng 0. 

Câu 4: Quỹ đạo của vật ném ngang trong hệ tọa độ Oxy là 


A. đường thẳng đi qua gốc tọa độ.
B. một nhánh của đường parabol. 


C. là đường thẳng vuông góc với trục Ox.
D. là đường thẳng vuông góc với trục Oy. 

Câu 5: Chọn đáp án sai

A. độ dịch chuyển là khoảng cách giữa vị trí lúc đầu và vị trí lúc sau của vật.


B. độ dịch chuyển là một đại lượng vectơ có gốc tại vị trí ban đầu, hướng từ vị trí đầu đến vị trí cuối, độ lớn bằng khoảng cách giữa vị trí đầu và vị trí cuối.


C. độ dịch chuyển được xác định bằng độ biến thiên tọa độ của vật d = x2−x1 = Δx


D. độ dịch chuyển là đại lượng có thể nhận giá trị dương, âm hoặc bằng không.

Câu 6: Chọn đáp án đúng. Thứ nguyên của khối lượng riêng là


A. M.L3. 
B. M.L−2.
C. M.L 
D. M.L−3. 

Câu 7: Hai lực cân bằng có đặc điểm


A. tác dụng vào hai vật, cùng phương, cùng chiều, cùng độ lớn.


B. tác dụng vào hai vật, cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn.


C. tác dụng vào cùng một vật, cùng phương, cùng chiều, cùng độ lớn.


D. tác dụng vào cùng một vật, cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn.

Câu 8: Chọn đáp án đúng nhất. Phương pháp nghiên cứu của Vật lí gồm


A. phương pháp thực nghiệm.


B. phương pháp lí thuyết.


C. cả phương pháp thực nghiệm và phương pháp lí thuyết. Hai phương pháp hỗ trợ cho nhau, trong đó phương pháp lí thuyết có tính quyết định.


D. cả phương pháp thực nghiệm và phương pháp lí thuyết. Hai phương pháp hỗ trợ cho nhau, trong đó phương pháp thực nghiệm có tính quyết định.

Câu 9: Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là


A. vận tốc. 
B. lực.
C. khối lượng. 
D. trọng lượng. 

Câu 10: Chọn đáp án đúng

A. Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động có gia tốc a≠0 và bằng hằng số, vận tốc giảm đều theo thời gian, 
[image: image33.wmf]a
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 và 
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cùng chiều


B. Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động có gia tốc a≠0 và không bằng hằng số, vận tốc giảm đều theo thời gian, 
[image: image35.wmf]a
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 và 
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cùng chiều.


C. Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động có gia tốc a≠0 và bằng hằng số, vận tốc tăng đều theo thời gian, 
[image: image37.wmf]a
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 và 
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ngược chiều.


D. Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động có gia tốc a≠0 và bằng hằng số, vận tốc giảm đều theo thời gian, 
[image: image39.wmf]a
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 và 
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ngược chiều.

Câu 11: Biểu thức nào sau đây là biểu thức tính độ dịch chuyển tổng hợp nếu gọi (1) là vật chuyển động, (2) là hệ quy chiếu chuyển động, (3) là hệ quy chiếu đứng yên.


A. 
[image: image41.wmf]231213

ddd

=+


B. 
[image: image42.wmf]121323

ddd

=+

rrr


C. 
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Câu 12: Biển báo trên có ý nghĩa gì?


A. Chất dễ cháy, chất tự phản ứng, chất tự cháy, chất tự phát nhiệt.


B. Cảnh báo nguy cơ chất độc.


C. Điện cao áp nguy hiểm đến tính mạng.


D. Chất phóng xạ.

Câu 13: Một vận động viên đã chạy 1,2km trong thời gian là 15 phút 20s. Tốc độ trung bình của vận động viên đó là


A. 0,71 m/s.
B. 7,1 m/s. 
C. 1,3 m/s. 
D. 13 m/s. 

Câu 14: Chọn đáp án sai?


A. Sai số ngẫu nhiên là sai số xuất phát từ sai sót, phản xạ của người làm thí nghiệm hoặc từ những yếu tố ngẫu nhiên bên ngoài, thường có nguyên nhân không rõ ràng và dẫn đến sự phân tán của các kết quả đo xung quanh một giá trị trung bình.


B. Sai số hệ thống là sai số có tính qui luật và được lặp lại ở tất cả các lần đo làm cho giá trị đo tăng hoặc giảm một lượng nhất định só với giá trị thực.


C. Sai số ngẫu nhiên có thể khắc phục bằng cách thường xuyên hiệu chỉnh dụng cụ đo và sử dụng các thiết bị đo có độ chính xác cao.


D. Sai số hệ thống thường xuất phát từ dụng cụ đo, ngoài ra sai số hệ thống còn xuất phát từ độ chia nhỏ nhất của dụng cụ đo.

Câu 15: Gia tốc là


A. đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên nhanh chậm của tốc độ theo thời gian.


B. đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên của vận tốc theo thời gian.


C. đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên về hướng của vận tốc.


D. đại lượng đặc trưng cho độ nhanh chậm của chuyển động.

Câu 16: Khi ném một vật theo phương ngang (bỏ qua sức cản của không khí), thời gian chuyển động của vật phụ thuộc vào


A. Khối lượng của vật.

B. Thời điểm ném.


C. Vận tốc ném.

D. Độ cao từ chỗ ném đến mặt đất.

Câu 17: Quan sát đồ thị (v – t) trong Hình 7.1 của một vật đang chuyển động thẳng và cho biết quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian nào là lớn nhất?


A. Trong khoảng thời gian từ 2 s đến 3s. 


B. Trong khoảng thời gian từ 1 s đến 2 s. 


C. Trong khoảng thời gian từ 0 đến 1 s. 


D. Trong khoảng thời gian từ 3 s đến 4 s.

Câu 18: Hai tàu hoả cùng chạy trên một đoạn đường sắt thẳng. Tàu A chạy với tốc độ 60 km/h, tàu B chạy với tốc độ 80 km/h. Vận tốc tương đối của tàu A đối với tàu B khi hai tàu chạy ngược chiều nhau là


A. 140km/h 
B. 20km/h 
C. 80km/h 

D. 60km/h

Câu 19: Một ô tô khách đang chuyển động thẳng, bỗng nhiên ô tô rẽ quặt sang phải. Người ngồi trong xe bị xô về phía nào?


A. Bên trái. 

B. Bên phải. 


C. Chúi đầu về phía trước. 
D. Ngả người về phía sau.

Câu 20: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng?

(1) Chuyển động có tính tương đối.

(2) Hệ quy chiếu đứng yên là hệ quy chiếu gắn với vật làm gốc được quy ước là đứng yên.

(3) Độ lớn của vận tốc tuyệt đối luôn lớn hơn tổng độ lớn của vận tốc tương đối và vận tốc kéo theo.

(4) Độ lớn của vận tốc tuyệt đối luôn nhỏ hơn độ lớn của vận tốc tương đối.

(5) Hình dạng quỹ đạo chuyển động của vật cũng có tính chất tương đối phụ thuộc vào hệ quy chiếu của người quan sát.


A. (2), (4), (5). 
B. (2), (3), (5).
C. (1), (2), (5). 
D. (1), (3), (5). 

Câu 21: Một chiếc xe buýt trên sông (thuyền) đang chuyển động trên sông Sài Gòn. Xét một khoảng thời gian nào đó, thuyền đang chuyển động thẳng đều và giả sử rằng trên phương nằm ngang thuyền chỉ chịu tác dụng bởi lực đẩy của động cơ và lực cản của nước. Nhận xét nào sau đây là đúng?


A. Lực đẩy của động cơ và lực cản của nước có cùng phương và cùng chiều. 


B. Lực đẩy của động cơ và lực cản của nước có độ lớn không bằng nhau. 


C. Lực đẩy của động cơ và lực cản của nước có độ lớn bằng nhau.


D. Lực đẩy của động cơ và lực cản của nước là hai lực trực đối.

Câu 22: Đo chiều dài của một vật hình trụ bằng thước kẹp có du xích thu được các kết quả sau 4 lần đo như sau: 3,29 cm; 3,28 cm; 3,28 cm; 3,31 cm. Giá trị đo trung bình của vật bằng


A. 3,31 cm
B. 3,30 cm 
C. 3,28 cm 
D. 3,29 cm 

Câu 23: Những yếu tố ảnh hưởng đến tầm xa của một vật được ném ngang


A. Góc ném ban đầu. 

B. Độ cao tại vị trí ném. 


C. Tốc độ ban đầu.

D. Cả độ cao và tốc độ ban đầu.

Câu 24: Khi sử dụng các thiết bị điện trong phòng thí nghiệm Vật Lí chúng ta cần lưu ý điều gì?


A. Khởi động hệ thống và tiến hành thí nghiệm.


B. Cần quan sát kĩ các kí hiệu và nhãn thông số trên thiết bị để sử dụng đúng chức năng, đúng yêu cầu kĩ thuật.


C. Quan sát các kí hiệu rồi khởi động hệ thống để tiến hành thí nghiệm.


D. Không cần sử dụng đúng chức năng của thiết bị.

Câu 25: Khẳng định nào sau đây là đúng

A. Chuyển động thẳng nhanh dần có vectơ gia tốc ngược chiều với vec tơ vận tốc.

B. Chuyển động thẳng nhanh dần có vectơ gia tốc cùng chiều với vec tơ vận tốc.

C. Chuyển động thẳng chậm dần đều có gia tốc mang giá trị âm.

D. Chuyển động thẳng nhanh dần đều có gia tốc mang giá trị dương.
Câu 26: Chọn đáp án sai

A. đơn vị của tốc độ trong hệ SI là m/s


B. tốc độ trung bình của vật có công thức νtb=d/Δt


C. tốc độ của vật là đại lượng đặc trưng cho tính chất nhanh chậm của chuyển động.


D. tốc độ trung bình của vật có công thức νtb=s/Δt

Câu 27: Vật A có khối lượng gấp hai lần vật B. Ném hai vật theo phương ngang với cùng tốc độ đầu ở cùng một vị trí. Nếu bỏ qua mọi lực cản thì


A. vị trí chạm đất của vật B xa hơn vị trí chạm đất của vật A. 


B. vật A và vật B rơi cùng vị trí. 


C. chưa đủ dữ kiện để đưa ra kết luận về vị trí của hai vật.


D. vị trí chạm đất của vật A xa hơn vị trí chạm đất của vật B. 

Câu 28: Chọn phát biểu sai

A. Gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn không đổi.


B. Vận tốc tức thời của chuyển động thắng biến đổi đều có độ lớn tăng hoặc giảm đều theo thời gian.


C. Vectơ gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có thể cùng chiều hoặc ngược chiều với vectơ vận tốc.


D. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, quãng đường đi được trong những khoảng thời gian bằng nhau thì bằng nhau.

Câu 29: Lực F1 tác dụng lên vật trong khoảng thời gian 2s làm vận tốc vât thay đổi từ 5m/s đến 7m/s. Lực F2 tác dụng lên vật trong khoảng thời gian 6s làm vận tốc thay đổi từ 1m/s đến 4m/s. Tỉ số 
[image: image45.wmf]1
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 bằng 


A. 1
B. 2. 
C. 1,5. 
D. 0,5. 

Câu 30: Một chiếc thuyền chuyển động ngược dòng với vận tốc 7,5m/s so với mặt nước. Nước chảy với vận tốc 4m/s so với bờ. Vận tốc của thuyền so với bờ là


A. 23 km/h 
B. 3,5 m/s
C. 31 km/h 
D. 23 m/s 

Câu 31: Một chuyển động thẳng có phương trình vận tốc theo thời gian là v = 5 – 4t (m/s), trong đó t tính bằng giây (s). Nhận định đúng là


A. Xe chuyển động thẳng chậm dần đều.
B. Vận tốc ban đầu của xe là 4 m/s.


C. Xe chuyển động thẳng nhanh dần đều.
D. Xe chuyển động thẳng đều.

Câu 32: Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 3kg làm vận tốc của nó tăng dần từ 2,0m/s đến 8,0m/s trong 3,0s. Lực tác dụng vào vật bằng 


A. 6N. 
B. 0,6N. 
C. 45N.
D. 4,5N. 

Câu 33: Một quả bóng có khối lượng 0,5kg đang nằm trên mặt đất thì bị đá bằng một lực 200N. Gia tốc mà quả bóng thu được có độ lớn bằng 


A. 400 m/s2 
B. 100 m/s2 
C. 0,4 m/s2 
D. 1 m/s2 

Câu 34: Một vật được ném ngang ở độ cao h so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 9,8 m/s2. Sau 4s vật chạm đất. Độ cao h bằng


A. 78,4 m.
B. 156,8 m.
C. 19,6 m.
D. 39,2 m.

Câu 35: Một đoàn tàu đang chuyển động với vận tốc 72km/h thì vào ga Huế và hãm phanh chuyển động chậm dần đều, sau 10 giây còn lại 54km/h. Quãng đường đoàn tàu đi được cho đến lúc dừng lại là


A. 100m
B. 400m
C. 200m
D. 300m

Câu 36: Một canô chạy thẳng đều xuôi dòng từ A đến B cách nhau 36 km mất khoảng thời gian 1,5h. Vận tốc của dòng chảy là 6 km/h. Vận tốc của canô đối với dòng chảy là


A. 18 km/h 
B. 36 km/h 
C. 24 km/h 
D. 30 km/h

Câu 37: Một xe ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc đầu 5m/s. Trong giây thứ tư kể từ lúc bắt đầu chuyển động nhanh dần, xe đi được 12m. Quãng đường đi được sau 10s là


A. 120m
B. 140m
C. 130m 
D. 150m

Câu 38: Một viên bi được ném theo phương ngang với vận tốc 2 m/s từ độ cao 3 m so với mặt đất. Lấy g = 9,8 m/s2. Tầm ném xa của viên bi là


A. 3,13 m.
B. 0,78 m.
C. 1,56 m.
D. 1,10 m.

Câu 39: Một ôtô đang chạy trên đường cao tốc với vận tốc không đổi 72km/h thì người lái xe thấy chướng ngại vật và bắt đầu hãm phanh cho ôtô chạy chậm dần đều. Sau khi chạy được 50m thì vận tốc ôtô còn là 36km/h. Gia tốc của ôtô là

A. 3,6 m/s2
B. 3,0 m/s2
C. – 3,6m/s2
D. – 3,0 m/s2
Câu 40: Vật khối lượng 20 kg chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ, sau 10 s đi được quãng đường 125 m. Độ lớn hợp lực tác dụng lên vật là 


A. 100N 
B. 25N 
C. 50N. 
D. 250N 
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Họ và tên học sinh: ……………………………………… Số báo danh – Mã số HS: …………………

Câu 1: Chọn đáp án đúng nhất. Phương pháp nghiên cứu của Vật lí gồm

A. phương pháp lí thuyết.

B. phương pháp thực nghiệm.

C. cả phương pháp thực nghiệm và phương pháp lí thuyết. Hai phương pháp hỗ trợ cho nhau, trong đó phương pháp lí thuyết có tính quyết định.

D. cả phương pháp thực nghiệm và phương pháp lí thuyết. Hai phương pháp hỗ trợ cho nhau, trong đó phương pháp thực nghiệm có tính quyết định.
Câu 2: Hai tàu hoả cùng chạy trên một đoạn đường sắt thẳng. Tàu A chạy với tốc độ 60 km/h, tàu B chạy với tốc độ 80 km/h. Vận tốc tương đối của tàu A đối với tàu B khi hai tàu chạy ngược chiều nhau là

A. 20km/h 
B. 140km/h 
C. 80km/h 
D. 60km/h

Câu 3: Khi sử dụng các thiết bị điện trong phòng thí nghiệm Vật Lí chúng ta cần lưu ý điều gì?

A. Quan sát các kí hiệu rồi khởi động hệ thống để tiến hành thí nghiệm.

B. Không cần sử dụng đúng chức năng của thiết bị.

C. Khởi động hệ thống và tiến hành thí nghiệm.

D. Cần quan sát kĩ các kí hiệu và nhãn thông số trên thiết bị để sử dụng đúng chức năng, đúng yêu cầu kĩ thuật.
Câu 4: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng?

(1) Chuyển động có tính tương đối.
(2) Hệ quy chiếu đứng yên là hệ quy chiếu gắn với vật làm gốc được quy ước là đứng yên.
(3) Độ lớn của vận tốc tuyệt đối luôn lớn hơn tổng độ lớn của vận tốc tương đối và vận tốc kéo theo.

(4) Độ lớn của vận tốc tuyệt đối luôn nhỏ hơn độ lớn của vận tốc tương đối.
(5) Hình dạng quỹ đạo chuyển động của vật cũng có tính chất tương đối phụ thuộc vào hệ quy chiếu của người quan sát.

A. (2), (3), (5).
B. (1), (3), (5). 
C. (1), (2), (5). 
D. (2), (4), (5). 

Câu 5: Chọn đáp án đúng

A. Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động có gia tốc a≠0 và bằng hằng số, vận tốc tăng đều theo thời gian, 
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 và 
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ngược chiều.

B. Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động có gia tốc a≠0 và bằng hằng số, vận tốc giảm đều theo thời gian, 
[image: image48.wmf]a
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 và 
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ngược chiều.

C. Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động có gia tốc a≠0 và không bằng hằng số, vận tốc giảm đều theo thời gian, 
[image: image50.wmf]a
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 và 
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cùng chiều.

D. Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động có gia tốc a≠0 và bằng hằng số, vận tốc giảm đều theo thời gian, 
[image: image52.wmf]a
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 và 
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cùng chiều
Câu 6: Khẳng định nào sau đây là đúng

A. Chuyển động thẳng chậm dần đều có gia tốc mang giá trị âm.

B. Chuyển động thẳng nhanh dần có vectơ gia tốc cùng chiều với vectơ vận tốc.

C. Chuyển động thẳng nhanh dần có vectơ gia tốc ngược chiều với vec tơ vận tốc.

D. Chuyển động thẳng nhanh dần đều có gia tốc mang giá trị dương.
Câu 7: Chọn đáp án sai?


A. Sai số hệ thống thường xuất phát từ dụng cụ đo, ngoài ra sai số hệ thống còn xuất phát từ độ chia nhỏ nhất của dụng cụ đo.

B. Sai số ngẫu nhiên là sai số xuất phát từ sai sót, phản xạ của người làm thí nghiệm hoặc từ những yếu tố ngẫu nhiên bên ngoài, thường có nguyên nhân không rõ ràng và dẫn đến sự phân tán của các kết quả đo xung quanh một giá trị trung bình.

C. Sai số hệ thống là sai số có tính qui luật và được lặp lại ở tất cả các lần đo làm cho giá trị đo tăng hoặc giảm một lượng nhất định só với giá trị thực.

D. Sai số ngẫu nhiên có thể khắc phục bằng cách thường xuyên hiệu chỉnh dụng cụ đo và sử dụng các thiết bị đo có độ chính xác cao.
Câu 8: Một vận động viên đã chạy 1,2km trong thời gian là 15 phút 20s. Tốc độ trung bình của vận động viên đó là

A. 1,3 m/s. 
B. 0,71 m/s.
C. 7,1 m/s. 
D. 13 m/s. 

Câu 9: Đối tượng nghiên cứu của Vật lí gồm


A. năng lượng.

B. vật chất. 


C. vật chất và năng lượng.
D. các dạng vận động của vật chất và năng lượng.

Câu 10: Chọn phát biểu sai

A. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, quãng đường đi được trong những khoảng thời gian bằng nhau thì bằng nhau.


B. Vận tốc tức thời của chuyển động thắng biến đổi đều có độ lớn tăng hoặc giảm đều theo thời gian.


C. Gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn không đổi.


D. Vectơ gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có thể cùng chiều hoặc ngược chiều với vectơ vận tốc.

Câu 11: Vật A có khối lượng gấp hai lần vật B. Ném hai vật theo phương ngang với cùng tốc độ đầu ở cùng một vị trí. Nếu bỏ qua mọi lực cản thì


A. vị trí chạm đất của vật B xa hơn vị trí chạm đất của vật A. 


B. chưa đủ dữ kiện để đưa ra kết luận về vị trí của hai vật.

C. vật A và vật B rơi cùng vị trí. 


D. vị trí chạm đất của vật A xa hơn vị trí chạm đất của vật B. 

Câu 12: Gọi v0 là vận tốc ban đầu của chuyển động. Công thức liên hệ giữa vận tốc v, gia tốc a và quãng đường s vật đi được trong chuyển động thẳng biến đổi đều là 

A. 
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B. v2 − v02 = 2as
C. v2 + v02 = 2as
D. 
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Câu 13: Dưới tác dụng của một lực vật đang thu gia tốc; nếu lực tác dụng lên vật giảm đi thì độ lớn gia tốc sẽ 


A. giảm đi. 

B. tăng lên. 


C. không đổi. 

D. bằng 0. 

Câu 14: Quan sát đồ thị (v – t) trong Hình 7.1 của một vật đang chuyển động thẳng và cho biết quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian nào là lớn nhất?

A. Trong khoảng thời gian từ 0 đến 1 s. 


B. Trong khoảng thời gian từ 3 s đến 4 s.

C. Trong khoảng thời gian từ 2 s đến 3s. 


D. Trong khoảng thời gian từ 1 s đến 2 s. 
Câu 15: Một ô tô khách đang chuyển động thẳng, bỗng nhiên ô tô rẽ quặt sang phải. Người ngồi trong xe bị xô về phía nào?

A. Bên trái. 

B. Bên phải. 


C. Ngả người về phía sau.
D. Chúi đầu về phía trước. 

Câu 16: Những yếu tố ảnh hưởng đến tầm xa của một vật được ném ngang

A. Cả độ cao và tốc độ ban đầu.
B. Độ cao tại vị trí ném. 


C. Tốc độ ban đầu.
D. Góc ném ban đầu. 

Câu 17: Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là

A. vận tốc. 
B. trọng lượng. 
C. lực.
D. khối lượng. 

Câu 18: Khi ném một vật theo phương ngang (bỏ qua sức cản của không khí), thời gian chuyển động của vật phụ thuộc vào


A. Độ cao từ chỗ ném đến mặt đất.
B. Thời điểm ném.


C. Khối lượng của vật.

D. Vận tốc ném.

Câu 19: Quỹ đạo của vật ném ngang trong hệ tọa độ Oxy là 

A. đường thẳng đi qua gốc tọa độ.
B. là đường thẳng vuông góc với trục Oy. 


C. một nhánh của đường Parabol. 
D. là đường thẳng vuông góc với trục Ox.
Câu 20: Chọn đáp án sai

A. tốc độ trung bình của vật có công thức νtb=s/Δt

B. tốc độ trung bình của vật có công thức νtb=d/Δt

C. đơn vị của tốc độ trong hệ SI là m/s

D. tốc độ của vật là đại lượng đặc trưng cho tính chất nhanh chậm của chuyển động.
Câu 21: Gia tốc là

A. đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên về hướng của vận tốc.

B. đại lượng đặc trưng cho độ nhanh chậm của chuyển động.

C. đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên của vận tốc theo thời gian.

D. đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên nhanh chậm của tốc độ theo thời gian.
Câu 22: Chọn đáp án sai

A. độ dịch chuyển là một đại lượng vectơ có gốc tại vị trí ban đầu, hướng từ vị trí đầu đến vị trí cuối, độ lớn bằng khoảng cách giữa vị trí đầu và vị trí cuối.

B. độ dịch chuyển được xác định bằng độ biến thiên tọa độ của vật d = x2−x1 = Δx

C. độ dịch chuyển là đại lượng có thể nhận giá trị dương, âm hoặc bằng không.

D. độ dịch chuyển là khoảng cách giữa vị trí lúc đầu và vị trí lúc sau của vật.

Câu 23: Biển báo trên có ý nghĩa gì?

A. Chất phóng xạ.

B. Điện cao áp nguy hiểm đến tính mạng.

C. Cảnh báo nguy cơ chất độc.

D. Chất dễ cháy, chất tự phản ứng, chất tự cháy, chất tự phát nhiệt.
Câu 24: Một chiếc xe buýt trên sông (thuyền) đang chuyển động trên sông Sài Gòn. Xét một khoảng thời gian nào đó, thuyền đang chuyển động thẳng đều và giả sử rằng trên phương nằm ngang thuyền chỉ chịu tác dụng bởi lực đẩy của động cơ và lực cản của nước. Nhận xét nào sau đây là đúng?


A. Lực đẩy của động cơ và lực cản của nước có độ lớn không bằng nhau. 


B. Lực đẩy của động cơ và lực cản của nước có cùng phương và cùng chiều. 


C. Lực đẩy của động cơ và lực cản của nước là hai lực trực đối.

D. Lực đẩy của động cơ và lực cản của nước có độ lớn bằng nhau.
Câu 25: Hai lực cân bằng có đặc điểm

A. tác dụng vào cùng một vật, cùng phương, cùng chiều, cùng độ lớn.

B. tác dụng vào hai vật, cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn.

C. tác dụng vào cùng một vật, cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn.

D. tác dụng vào hai vật, cùng phương, cùng chiều, cùng độ lớn.
Câu 26: Biểu thức nào sau đây là biểu thức tính độ dịch chuyển tổng hợp nếu gọi (1) là vật chuyển động, (2) là hệ quy chiếu chuyển động, (3) là hệ quy chiếu đứng yên.

A. 
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C. 
[image: image58.wmf]121323

ddd

=+


D. 
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Câu 27: Đo chiều dài của một vật hình trụ bằng thước kẹp có du xích thu được các kết quả sau 4 lần đo như sau: 3,29 cm; 3,28 cm; 3,28 cm; 3,31 cm. Giá trị đo trung bình của vật bằng


A. 3,31 cm
B. 3,29 cm 
C. 3,28 cm 
D. 3,30 cm 

Câu 28: Chọn đáp án đúng. Thứ nguyên của khối lượng riêng là

A. M.L−2.
B. M.L −3. 
C. M.L 3. 
D. M.L 

Câu 29: Một vật được ném ngang ở độ cao h so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 9,8 m/s2. Sau 4s vật chạm đất. Độ cao h bằng


A. 39,2 m.
B. 156,8 m.
C. 19,6 m.
D. 78,4 m.

Câu 30: Một chiếc thuyền chuyển động ngược dòng với vận tốc 7,5m/s so với mặt nước. Nước chảy với vận tốc 4m/s so với bờ. Vận tốc của thuyền so với bờ là

A. 23 m/s 
B. 3,5 m/s
C. 31 km/h 
D. 23 km/h 

Câu 31: Một quả bóng có khối lượng 0,5kg đang nằm trên mặt đất thì bị đá bằng một lực 200N. Gia tốc mà quả bóng thu được có độ lớn bằng 


A. 1 m/s2 
B. 0,4 m/s2 
C. 400 m/s2 
D. 100 m/s2 

Câu 32: Một xe ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc đầu 18km/h. Trong giây thứ tư kể từ lúc bắt đầu chuyển động nhanh dần, xe đi được 12m. Quãng đường đi được sau 10s là


A. 120m
B. 150m
C. 130m 
D. 140m

Câu 33: Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 3kg làm vận tốc của nó tăng dần từ 2,0m/s đến 8,0m/s trong 3,0s. Lực tác dụng vào vật bằng 


A. 45N.
B. 4,5N. 
C. 0,6N. 
D. 6N. 

Câu 34: Lực F1 tác dụng lên vật trong khoảng thời gian 2s làm vận tốc vât thay đổi từ 5m/s đến 7m/s. Lực F2 tác dụng lên vật trong khoảng thời gian 6s làm vận tốc thay đổi từ 1m/s đến 4m/s. Tỉ số 
[image: image60.wmf]1

2

F

F

 bằng 


A. 0,5. 
B. 1
C. 2. 
D. 1,5. 

Câu 35: Một chuyển động thẳng có phương trình vận tốc theo thời gian là v = 5 – 4t (m/s), trong đó t tính bằng giây (s). Nhận định đúng là


A. Vận tốc ban đầu của xe là 4 m/s.
B. Xe chuyển động thẳng nhanh dần đều.


C. Xe chuyển động thẳng chậm dần đều.
D. Xe chuyển động thẳng đều.

Câu 36: Vật khối lượng 20 kg chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ, sau 10 s đi được quãng đường 125 m. Độ lớn hợp lực tác dụng lên vật là 


A. 100N 
B. 50N. 
C. 25N 
D. 250N 

Câu 37: Một viên bi được ném theo phương ngang với vận tốc 2 m/s từ độ cao 3 m so với mặt đất. Lấy g = 9,8 m/s2. Tầm ném xa của viên bi là


A. 1,10 m.
B. 1,56 m.
C. 0,78 m.
D. 3,13 m.

Câu 38: Một canô chạy thẳng đều xuôi dòng từ A đến B cách nhau 36 km mất khoảng thời gian 1,5h. Vận tốc của dòng chảy là 6 km/h. Vận tốc của canô đối với dòng chảy là


A. 36 km/h 
B. 24 km/h 
C. 18 km/h 
D. 30 km/h

Câu 39: Một ôtô đang chạy trên đường cao tốc với vận tốc không đổi 72km/h thì người lái xe thấy chướng ngại vật và bắt đầu hãm phanh cho ôtô chạy chậm dần đều. Sau khi chạy được 50m thì vận tốc ôtô còn là 36km/h. Gia tốc của ôtô là


A. 3,6 m/s2
B. –3,0 m/s2
C. 3,0 m/s2
D. –3,6m/s2
Câu 40: Một đoàn tàu đang chuyển động với vận tốc 72km/h thì vào ga Huế và hãm phanh chuyển động chậm dần đều, sau 10 giây còn lại 54km/h. Quãng đường đoàn tàu đi được cho đến lúc dừng lại là


A. 200m
B. 300m
C. 100m
D. 400m

HẾT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN

HƯỚNG DẪN CHẤM TRẮC NGHIỆM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II 

NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN: (LÝ - KHỐI 10)

Bài kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan 40 câu/ mỗi mã đề.

1. Mã đề thứ 1

	MÃ ĐỀ 101
	Ghi chú

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	

	1
	C
	11
	A
	21
	C
	31
	D
	

	2
	D
	12
	A
	22
	B
	32
	D
	

	3
	D
	13
	A
	23
	C
	33
	B
	

	4
	D
	14
	A
	24
	C
	34
	D
	

	5
	D
	15
	A
	25
	B
	35
	A
	

	6
	D
	16
	C
	26
	A
	36
	D
	

	7
	B
	17
	A
	27
	A
	37
	D
	

	8
	B
	18
	B
	28
	A
	38
	A
	

	9
	C
	19
	C
	29
	C
	39
	C
	

	10
	B
	20
	D
	30
	B
	40
	B
	


2. Mã đề thứ 2

	MÃ ĐỀ 102
	Ghi chú

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	

	1
	A
	11
	D
	21
	C
	31
	C
	

	2
	A
	12
	B
	22
	A
	32
	C
	

	3
	D
	13
	A
	23
	D
	33
	D
	

	4
	C
	14
	B
	24
	B
	34
	D
	

	5
	A
	15
	D
	25
	B
	35
	A
	

	6
	C
	16
	B
	26
	A
	36
	B
	

	7
	B
	17
	D
	27
	B
	37
	D
	

	8
	A
	18
	A
	28
	A
	38
	D
	

	9
	B
	19
	D
	29
	A
	39
	D
	

	10
	D
	20
	B
	30
	D
	40
	B
	


3. Mã đề thứ 3

	MÃ ĐỀ 103
	Ghi chú

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	

	1
	B
	11
	D
	21
	C
	31
	A
	

	2
	A
	12
	D
	22
	D
	32
	A
	

	3
	A
	13
	C
	23
	D
	33
	A
	

	4
	 B
	14
	C
	24
	B
	34
	A
	

	5
	A
	15
	B
	25
	B
	35
	B
	

	6
	D
	16
	D
	26
	B
	36
	A
	

	7
	D
	17
	B
	27
	B
	37
	D
	

	8
	D
	18
	A
	28
	D
	38
	C
	

	9
	C
	19
	A
	29
	B
	39
	D
	

	10
	D
	20
	C
	30
	B
	40
	C
	


	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	


4. Mã đề thứ 4

	MÃ ĐỀ 104
	Ghi chú

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	

	1
	C
	11
	C
	21
	D
	31
	C
	

	2
	D
	12
	B
	22
	B
	32
	B
	

	3
	A
	13
	A
	23
	D
	33
	D
	

	4
	D
	14
	D
	24
	C
	34
	C
	

	5
	C
	15
	A
	25
	B
	35
	C
	

	6
	D
	16
	A
	26
	B
	36
	B
	

	7
	B
	17
	D
	27
	D
	37
	B
	

	8
	B
	18
	A
	28
	A
	38
	C
	

	9
	D
	19
	C
	29
	D
	39
	B
	

	10
	B
	20
	B
	30
	A
	40
	D
	


5. Mã đề HÒA NHẬP
	MÃ ĐỀ 502
	Ghi chú

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	
	
	

	1
	A
	11
	D
	21
	C
	
	
	

	2
	A
	12
	B
	22
	A
	
	
	

	3
	D
	13
	A
	23
	D
	
	
	

	4
	C
	14
	B
	24
	B
	
	
	

	5
	A
	15
	D
	25
	B
	
	
	

	6
	C
	16
	B
	
	
	
	
	

	7
	B
	17
	D
	
	
	
	
	

	8
	A
	18
	A
	
	
	
	
	

	9
	B
	19
	D
	
	
	
	
	

	10
	D
	20
	B
	
	
	
	
	


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ _ HỌC KỲ I

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
NĂM HỌC 2022 – 2023

TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN 
Môn: VẬT LÝ – Khối 10



Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian phát đề).







Họ và tên học sinh: ……………………………………… Số báo danh – Mã số HS: …………………

Câu 1: Chọn đáp án sai?


A. Sai số ngẫu nhiên có thể khắc phục bằng cách thường xuyên hiệu chỉnh dụng cụ đo và sử dụng các thiết bị đo có độ chính xác cao.


B. Sai số hệ thống thường xuất phát từ dụng cụ đo, ngoài ra sai số hệ thống còn xuất phát từ độ chia nhỏ nhất của dụng cụ đo.


C. Sai số hệ thống là sai số có tính qui luật và được lặp lại ở tất cả các lần đo làm cho giá trị đo tăng hoặc giảm một lượng nhất định só với giá trị thực.


D. Sai số ngẫu nhiên là sai số xuất phát từ sai sót, phản xạ của người làm thí nghiệm hoặc từ những yếu tố ngẫu nhiên bên ngoài, thường có nguyên nhân không rõ ràng và dẫn đến sự phân tán của các kết quả đo xung quanh một giá trị trung bình.

Câu 2: Quan sát đồ thị (v – t) trong Hình 7.1 của một vật đang chuyển động thẳng và cho biết quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian nào là lớn nhất?


A. Trong khoảng thời gian từ 1 s đến 2 s. 


B. Trong khoảng thời gian từ 3 s đến 4 s.


C. Trong khoảng thời gian từ 0 đến 1 s. 


D. Trong khoảng thời gian từ 2 s đến 3s. 

Câu 3: Đo chiều dài của một vật hình trụ bằng thước kẹp có du xích thu được các kết quả sau 4 lần đo như sau: 3,29 cm; 3,28 cm; 3,28 cm; 3,31 cm. Giá trị đo trung bình của vật bằng


A. 3,31 cm

B. 3,28 cm 


C. 3,30 cm 

D. 3,29 cm 

Câu 4: Biển báo trên có ý nghĩa gì?


A. Điện cao áp nguy hiểm đến tính mạng.

 
B. Chất dễ cháy, chất tự phản ứng, chất tự cháy, chất tự phát nhiệt.


C. Chất phóng xạ.


D. Cảnh báo nguy cơ chất độc.

Câu 5: Hai tàu hoả cùng chạy trên một đoạn đường sắt thẳng. Tàu A chạy với tốc độ 60 km/h, tàu B chạy với tốc độ 80 km/h. Vận tốc tương đối của tàu A đối với tàu B khi hai tàu chạy ngược chiều nhau là


A. 140km/h 
B. 60km/h
C. 80km/h 
D. 20km/h 

Câu 6: Chọn đáp án đúng

A. Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động có gia tốc a≠0 và bằng hằng số, vận tốc giảm đều theo thời gian, 
[image: image61.wmf]a

r

 và 
[image: image62.wmf]v

r

cùng chiều


B. Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động có gia tốc a≠0 và không bằng hằng số, vận tốc giảm đều theo thời gian, 
[image: image63.wmf]a

r

 và 
[image: image64.wmf]v

r

cùng chiều.


C. Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động có gia tốc a≠0 và bằng hằng số, vận tốc giảm đều theo thời gian, 
[image: image65.wmf]a

r

 và 
[image: image66.wmf]v

r

ngược chiều.


D. Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động có gia tốc a≠0 và bằng hằng số, vận tốc tăng đều theo thời gian, 
[image: image67.wmf]a

r

 và 
[image: image68.wmf]v

r

ngược chiều.

Câu 7: Dưới tác dụng của một lực vật đang thu gia tốc; nếu lực tác dụng lên vật giảm đi thì độ lớn gia tốc sẽ 


A. tăng lên. 

B. giảm đi. 


C. không đổi. 

D. bằng 0. 

Câu 8: Chọn đáp án đúng. Thứ nguyên của khối lượng riêng là


A. M.L−3. 
B. M.L
C. M.L 3. 
D. M.L −2.

Câu 9: Chọn đáp án sai

A. tốc độ trung bình của vật có công thức νtb=s/Δt


B. tốc độ trung bình của vật có công thức νtb=d/Δt


C. tốc độ của vật là đại lượng đặc trưng cho tính chất nhanh chậm của chuyển động.


D. đơn vị của tốc độ trong hệ SI là m/s

Câu 10: Một vận động viên đã chạy 1,2km trong thời gian là 15 phút 20s. Tốc độ trung bình của vận động viên đó là


A. 0,71 m/s.
B. 13 m/s. 
C. 7,1 m/s. 
D. 1,3 m/s. 

Câu 11: Khi ném một vật theo phương ngang (bỏ qua sức cản của không khí), thời gian chuyển động của vật phụ thuộc vào


A. Khối lượng của vật.

B. Vận tốc ném.


C. Thời điểm ném.

D. Độ cao từ chỗ ném đến mặt đất.

Câu 12: Gia tốc là


A. đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên về hướng của vận tốc.


B. đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên của vận tốc theo thời gian.


C. đại lượng đặc trưng cho độ nhanh chậm của chuyển động.


D. đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên nhanh chậm của tốc độ theo thời gian.

Câu 13: Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là


A. khối lượng. 
B. vận tốc. 
C. lực.
D. trọng lượng. 

Câu 14: Hai lực cân bằng có đặc điểm


A. tác dụng vào hai vật, cùng phương, cùng chiều, cùng độ lớn.


B. tác dụng vào cùng một vật, cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn.


C. tác dụng vào cùng một vật, cùng phương, cùng chiều, cùng độ lớn.


D. tác dụng vào hai vật, cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn.

Câu 15: Gọi v0 là vận tốc ban đầu của chuyển động. Công thức liên hệ giữa vận tốc v, gia tốc a và quãng đường s vật đi được trong chuyển động thẳng biến đổi đều là 

A. 
[image: image69.wmf]0

vv2as

-=



B. 
[image: image70.wmf]0

vv2as

+=

 


C. v2 + v02 = 2as

D. v2 − v02 = 2as
Câu 16: Chọn đáp án sai

A. độ dịch chuyển là đại lượng có thể nhận giá trị dương, âm hoặc bằng không.


B. độ dịch chuyển là khoảng cách giữa vị trí lúc đầu và vị trí lúc sau của vật.


C. độ dịch chuyển được xác định bằng độ biến thiên tọa độ của vật d = x2−x1 = Δx


D. độ dịch chuyển là một đại lượng vectơ có gốc tại vị trí ban đầu, hướng từ vị trí đầu đến vị trí cuối, độ lớn bằng khoảng cách giữa vị trí đầu và vị trí cuối.

Câu 17: Chọn phát biểu sai

A. Vận tốc tức thời của chuyển động thắng biến đổi đều có độ lớn tăng hoặc giảm đều theo thời gian.


B. Vectơ gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có thể cùng chiều hoặc ngược chiều với vectơ vận tốc.


C. Gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn không đổi.


D. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, quãng đường đi được trong những khoảng thời gian bằng nhau thì bằng nhau.

Câu 18: Khẳng định nào sau đây là đúng

A. Chuyển động thẳng nhanh dần có vectơ gia tốc cùng chiều với vec tơ vận tốc.

B. Chuyển động thẳng chậm dần đều có gia tốc mang giá trị âm.

C. Chuyển động thẳng nhanh dần có vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc.

D. Chuyển động thẳng nhanh dần đều có gia tốc mang giá trị dương.
Câu 19: Những yếu tố ảnh hưởng đến tầm xa của một vật được ném ngang


A. Độ cao tại vị trí ném. 

B. Góc ném ban đầu. 


C. Tốc độ ban đầu.

D. Cả độ cao và tốc độ ban đầu.

Câu 20: Quỹ đạo của vật ném ngang trong hệ tọa độ Oxy là 


A. là đường thẳng vuông góc với trục Ox.
B. một nhánh của đường parabol. 


C. đường thẳng đi qua gốc tọa độ.
D. là đường thẳng vuông góc với trục Oy. 

Câu 21: Chọn đáp án đúng nhất. Phương pháp nghiên cứu của Vật lí gồm


A. cả phương pháp thực nghiệm và phương pháp lí thuyết. Hai phương pháp hỗ trợ cho nhau, trong đó phương pháp lí thuyết có tính quyết định.


B. phương pháp thực nghiệm.


C. cả phương pháp thực nghiệm và phương pháp lí thuyết. Hai phương pháp hỗ trợ cho nhau, trong đó phương pháp thực nghiệm có tính quyết định.


D. phương pháp lí thuyết.

Câu 22: Một ô tô khách đang chuyển động thẳng, bỗng nhiên ô tô rẽ quặt sang phải. Người ngồi trong xe bị xô về phía nào?


A. Bên trái. 

B. Bên phải. 


C. Chúi đầu về phía trước. 
D. Ngả người về phía sau.

Câu 23: Vật A có khối lượng gấp hai lần vật B. Ném hai vật theo phương ngang với cùng tốc độ đầu ở cùng một vị trí. Nếu bỏ qua mọi lực cản thì


A. vị trí chạm đất của vật B xa hơn vị trí chạm đất của vật A.      

B. chưa đủ dữ kiện để đưa ra kết luận về vị trí của hai vật.


C. vị trí chạm đất của vật A xa hơn vị trí chạm đất của vật B.      

D. vật A và vật B rơi cùng vị trí. 

Câu 24: Khi sử dụng các thiết bị điện trong phòng thí nghiệm Vật Lí chúng ta cần lưu ý điều gì?


A. Quan sát các kí hiệu rồi khởi động hệ thống để tiến hành thí nghiệm.


B. Cần quan sát kĩ các kí hiệu và nhãn thông số trên thiết bị để sử dụng đúng chức năng, đúng yêu cầu kĩ thuật.


C. Khởi động hệ thống và tiến hành thí nghiệm.


D. Không cần sử dụng đúng chức năng của thiết bị.

Câu 25: Một chiếc xe buýt trên sông (thuyền) đang chuyển động trên sông Sài Gòn. Xét một khoảng thời gian nào đó, thuyền đang chuyển động thẳng đều và giả sử rằng trên phương nằm ngang thuyền chỉ chịu tác dụng bởi lực đẩy của động cơ và lực cản của nước. Nhận xét nào sau đây là đúng?


A. Lực đẩy của động cơ và lực cản của nước có cùng phương và cùng chiều. 


B. Lực đẩy của động cơ và lực cản của nước có độ lớn bằng nhau.


C. Lực đẩy của động cơ và lực cản của nước có độ lớn không bằng nhau. 


D. Lực đẩy của động cơ và lực cản của nước là hai lực trực đối.

---Hết---
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